SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009-2010
Trường THTP Ngô Gia Tự                                                  Môn: Vật lý 11

                                      (Thời gian làm bài 45 phút)
A. PHẦN CHUNG (7 ĐIỂM): Dành cho tất cả các thí sinh 


 Câu1( 1,5 điểm): Chiếu tia sáng tới SI từ không khí tới mặt phân

 cách với thủy tinh.  Trong các tia đã cho ở hình bên, 
                           thủy tinh
tia khúc xạ chỉ có thể là tia nào? Giải thích vì sao?




                  không khí

Câu 2(1,5 điểm): Ba môi trường (1), (2) và (3). Với cùng một góc tới, nếu ánh sáng đi từ (1) vào (2) thì góc khúc xạ là 300, nếu ánh sáng đi từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 450 . 

Hỏi hai môi trường (2) và (3) môi trường nào chiết quang hơn? Tính góc giới hạn phản xạ  toàn phần giữa (2) và (3).

Câu 3( 4 điểm): Một proton bay vào trong từ trường đều  
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r

có độ lớn B = 0,5 T, với vận tốc ban đầu 
v0 = 106 m/s, và 
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. Biết khối lượng proton mp=1,672.10-27 kg, điện tích của proton 
qp= +1,6.10-19 C.
    1.   a. Tính lực lorenxơ tác dụng lên proton.

          b. Biết quỹ đạo chuyển động của proton trong từ trường là tròn đều. Tính bán kính quỹ đạo chuyển động của proton.
    2. Một điện tích thứ hai có khối lượng m=9,6.10-27 kg, điện tích q=2qp khi bay vuông góc vào từ trường trên sẽ có bán kính quỹ đạo gấp hai lần bán kính quỹ đạo của proton. Tính vận tốc của điện tích thứ hai.

B. PHẦN RIÊNG( 3 Điểm): ( Thí sinh được quyền chọn Một trong Hai phần sau)

Câu 4a:  Theo chương trình chuẩn.

Mắt cận có điểm cực viễn cách mắt 80 cm và điểm cực cận cách mắt  15 cm.
a. Tính độ tụ của kính phải đeo để mắt thấy rõ vật ở xa vô cực.

b. Khi đeo kính thì mắt sẽ nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất là bao nhiêu?

Kính đeo sát mắt, quang tâm của kính coi như trùng với quang tâm của mắt.

Câu 4b: Theo chương trình nâng cao

Cho hai thấu kính hội tụ L1, L2 lần lượt có tiêu cự f1= 10 cm và f2 = 15 cm có quang tâm O1 , O2 cách nhau một khoảng l =0102= 50 cm  đặt đồng trục. Vật nhỏ AB =2,5 cm đặt trước O1, vuông góc với trục chính và cách O1 một khoảng 15 cm ( thấu kính L1 đặt trước thấu kính L2).
a. Hãy xác định vị trí, tính chất và độ lớn các ảnh cho bởi hệ.

b. Với l = f2, chứng tỏ rằng 
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  và 
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 luôn ngược chiều. Xác định vị trí vật AB để   
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009-2010
Trường THTP Ngô Gia Tự                                                  Môn: Vật lý 11

                                      (Thời gian làm bài 45 phút)

A. PHẦN CHUNG (7 ĐIỂM): Dành cho tất cả các thí sinh 

         Câu 1:Tia thứ 3 là tia khúc xạ. 







         1,0 Điểm

Vì khi tia sáng đi từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn thì tia khúc xạ bị lệch về phía gần pháp tuyến.( hoặc áp dụng định luật khúc xạ tại I: 
nkk.sini= ntt.sinr
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 vậy tia khúc xạ bị lệch về gần pháp tuyến)         0,5 Điểm
Câu 2:Khi tia sáng đi từ môi trường (1) sang môi trường (2): 
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(1)                   0,25 Điểm
          Khi tia sáng đi từ môi trường (1) sang môi trường (3) : 
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(2)                   0,25 Điểm
Từ (1) và (2) ta có: 
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 Vậy môi trường (2) chiết quang hơn môi trường (3). 

        0,5 Điểm
· Góc giới hạn phản xạ toàn phần giữa môi trường (2) và (3):
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   Vậy ĐKPXTP là  góc tới 
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                     0,5 Điểm
Câu3: 1.   a) Lực lorenxơ tác dụng lên proton:     
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N 1,5 Điểm
                                                                                       (
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b) Quỹ đạo chuyển động của proton:
      a) Vì proton chuyển động tròn đều nên lực lorenx đóng vai trò là lực hướng tâm. Do đó:      
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 (m) = 2,09 cm                     1,5 Điểm
2.   ta có BK quỹ đạo của proton: 
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 ; BK quỹ đạo của điện tích thứ hai: 
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                            1,0 Điểm
B. PHẦN RIÊNG:

Câu 4a: Chương trình chuẩn
a) Sơ đồ tạo ảnh qua kính:                                        
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+Với thấu kính (L) người cận thị thấy rõ vật ở rất xa (
[image: image24.wmf]d

=¥

), khi ảnh ảo của nó ở tại điểm cực viễn Cv và kính đeo sát mắt ( l= 0):Từ công thức:              
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                                                           0,5 Điểm
Nên ta có  tiêu cự của kính cần đeo là: f= -0Cv = -80 cm =- 0,8 m
+ Độ tụ của kính phải đeo:  
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        1,0 Điểm
 b.  khi đeo kính (L), người này có điểm cực cận mới khi ảnh ảo của vật hiện ra ở điểm cực cận:

                 d’c= l – 0Cc= - 0Cc= - 15 cm                                                                                          0,5 Điểm
Vị trí gần nhất mà mắt nhìn rõ khi đeo kính: 
[image: image27.wmf]'

'

.

(15).(80)

18,46

15(80)

c

c

c

df

d

df

--

===

----

 cm                   1,0 Điểm
Câu 4b: Chương trình nâng cao
a)  * Sơ đồ tạo ảnh :                          
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+  Vị trí ảnh của AB qua thấu kính L1 : 
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 > 0 cm                                   0,25 Điểm
+  Ảnh 
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 là ảnh thật, nằm sau thấu kính L1, ngược chiều với AB và cách thấu kính L​1   30 cm. 
+ Số phóng đại ảnh 
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                                           0,25 Điểm
   Độ lớn của ảnh 
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+ 
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 đóng vai trò là Vật thật qua thấu kính L2,  ta có: d2 = l- d1’= 50-30 = 20 cm.
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Vì d2’> 0 nên ảnh 
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 là ảnh thật qua L2 , ngược chiều vói 
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, tức là cùng chiều với AB và cách thấu kính L2 60 cm.
+ Số phóng đại ảnh qua L2: 
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                                                        0,25 Điểm
· Số phóng đại ảnh 
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 qua hệ: 
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                             0,5 Điểm
· Độ lớn ảnh 
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b) Sơ đồ tạo ảnh                          
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Đặt          
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+ Độ phóng đại : 
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  (***)                          0,5 Điểm
Theo giả thiết l= f2  nên từ (***)
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  ngược chiều với AB.            0,25 Điểm 

+ khi 
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